
 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thị Quyên

  - Chủ nhiệm        : 12C

  - Số tiết dạy         : 5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12C

S2 12C

S3 12C

S4 12C

S5 12C

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Mai

  - Chủ nhiệm        : 10A2

  - Số tiết dạy         : 4
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 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Huyền

  - Chủ nhiệm        : 12B

  - Số tiết dạy         : 10
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 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu

  - Chủ nhiệm        : 12A

  - Số tiết dạy         : 1
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 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hải

  - Chủ nhiệm        : 12D

  - Số tiết dạy         : 9
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 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Phương Nga

  - Chủ nhiệm        : 11C

  - Số tiết dạy         : 10
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 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Phùng Thị Lựa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18
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 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Duyên

  - Chủ nhiệm        : 10A5

  - Số tiết dạy         : 9
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 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Yến

  - Chủ nhiệm        : 10A7

  - Số tiết dạy         : 10
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 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Đàm Thị Hải Dương

  - Chủ nhiệm        : 10A6

  - Số tiết dạy         : 7
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 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP K12

(Từ 20/07/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Thúy

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6
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